
Niêm 

yết 1 

nơi

Niêm 

yết 2 

nơi

Đăng 

tải 

trên 

cổng 

thông 

tin

Loa 

truyền 

thanh

Thông 

qua 

trưởng 

thôn, 

TDP

Khác Từ ngày Đến ngày

I

103 2
Số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện 

dự toán ngân sách cấp xã năm trước

BC thu chi năm 2023, ước năm 

2024
X X X

30 

ngày
01/01/2024 31/01/2024

104 1
Báo cáo phát triển kinh tế - xã hội hằng năm 

trước của cấp xã

báo cáo ptkt năm 2023, nhiệm 

vụ năm 2024
X X X

30 

ngày
01/01/2024 31/01/2024

102 11

Kết quả tổng hợp ý kiến và giải trình, tiếp 

thu ý kiến của Nhân dân đối với những nội 

dung chính quyền địa phương cấp xã đưa ra 

lấy ý kiến Nhân dân quy định tại Điều 25 

của Luật này;

báo cáo trả lời ý kiến kiến nghị 

cử tri
X X X

30 

ngày
01/01/2024 31/01/2024

106 1
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng 

năm của cấp xã

kế hoạch phát triển kinh tế năm 

2024
X X X

30 

ngày
01/01/2024 31/01/2024

199 15 Những nội dung khác phát sinh trong Quý I

V/v niêm yết công khai Thông 

báo số 120/TB-UBND ngày 

29/12/2023 của UBND huyện 

Lạng Giang về việc điều chỉnh 

một phần nội dung Thông báo 

số 45/TB-UBND ngày 

23/9/2020 của UBND huyện về 

việc thu hồi đất để thực hiện dự 

án Khu đô thị mới phía Tây thị 

trấn Vôi (giai đoạn 3)

X X Khác 01/03/2024 30/01/2024

Hình thức công khai

Thời 

gian 

công 

khai

Thời điểm công khai

NỘI DUNG CÔNG KHAI NHÓM 1: các hoạt động thường phát sinh 

trong quý I hàng năm

Nhóm Mục MSND Nội dung Tóm tắt thông tin công khai



199 15 Những nội dung khác phát sinh trong Quý I

V/v niêm yết công khai Quyết 

định số 4/QĐ-UBND ngày 

04/01/2024 của UBND huyện 

Lạng Giang về việc điều chỉnh 

nội dung các Quyết định của 

UBND huyện: Số 1718/QĐ-

UBND ngày 20/11/2020 về việc 

thu hồi đất (đợt 2) và số 

1719/QĐ-UBND ngày 

20/11/2020 về việc phê duyệt 

phương án bồi thường, hỗ trợ 

khi Nhà nước thu hồi đất (đợt 2) 

để thực hiện dự án Khu đô thị 

mới phía Tây thị trấn Vôi, 

huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc 

Giang (giai đoạn 3)

X X Khác 01/05/2024 30/01/2024

199 15 Những nội dung khác phát sinh trong Quý I
TB công khai hồ sơ kỳ hợp 

HĐND lần thứ 8 kỳ 2
X

30 

ngày
01/02/2024 02/02/2024

199 15 Những nội dung khác phát sinh trong Quý I thông báo trẻ e bị bỏ rơi X Khác 02/02/2024 02/12/2024

199 15 Những nội dung khác phát sinh trong Quý I
xin ý kiến vào dự thảo quy chế 

dân chủ trong cơ quan
X X Khác 30/01/2024 02/05/2024

199 15 Những nội dung khác phát sinh trong Quý I
TB niêm yết QĐ 255 khu đô thị 

phía tây đợt 6
X X X Khác 03/01/2024 31/03/2024

199 15 Những nội dung khác phát sinh trong Quý I

QĐ 1232/QĐ-UBND, ngày 

31/01/2024 của UBND huyện 

Lạng Giang về việc phê duyệt 

điều chỉnh dự án Tuyến đường 

trục từ thị trấn Vôi đi đường 

Nghĩa Hưng- Tiên Lục- Dương 

Đức

X X X
30 

ngày
02/01/2024 03/01/2024



199 15 Những nội dung khác phát sinh trong Quý I

Triển khai thực hiện vận động, 

hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát 

cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và 

hỗ trợ gia đình người có công 

gặp khó khăn về nhà ở, nhà 

xuống cấp cần được sửa chữa, 

xây mới trên địa bàn huyện

X X X X
30 

ngày
15/03/2024 15/04/2024

107 2
Số liệu, báo cáo thuyết minh dự toán ngân 

sách nhà nước

Về việc công bố công khai số 

liệu dự toán ngân sách năm 

2024 của thị trấn Vôi trình Hội 

đồng nhân dân

X X
30 

ngày
01/01/2024 02/01/2024

108 2
Dự toán ngân sách đã được HĐND cấp xã 

quyết định

CÔNG KHAI SỐ LIỆU DỰ 

TOÁN 2024 ĐƯỢC HĐND 

PHÊ DUYỆT

X X
30 

ngày
16/01/2024 16/02/2024

101 11
Kế hoạch lấy ý kiến Nhân dân, nội dung lấy 

ý kiến Nhân dân

Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân 

đối với dự thảo Quy chế dân chủ 

trong hoạt động của UBND thị 

trấn Vôi

X X X X
30 

ngày
01/05/2024 02/05/2024

IV

407 9
Số lượng, đối tượng, tiêu chuẩn gọi nhập 

ngũ
X X X X Khác 02/05/2024 21/02/2024

V
NHÓM NỘI DUNG CÔNG KHAI 

THƯỜNG XUYÊN

507 4
Quy tắc ứng xử của người làm việc tại bộ 

phận một cửa các cấp

quy tắc ứng xử của người làm 

việc tại bộ phận một cửa
X X

Thườn

g 

xuyên

01/01/2024 31/12/2024

502 4
Quy chế thực hiện dân chủ ở xã, phường, 

thị trấn

QĐ ban hành quy chế thực hiện 

Luật dân chủ
X X X X

Thườn

g 

xuyên

02/06/2024 31/12/2024

509 4

Nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức 

và người hoạt động không chuyên trách ở 

cấp xã, ở thôn, tổ dân phố

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA 

UBND TT 2021-2026
X X

Thườn

g 

xuyên

30/01/2024 31/12/2024

501 4 Kế hoạch công khai thông tin hàng năm Kế hoạch công khai X X X

Thườn

g 

xuyên

01/07/2024 31/12/2024

NỘI DUNG CÔNG KHAI NHÓM 4: các hoạt động thường phát sinh 

trong quý IV hàng năm



509 4

Nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức 

và người hoạt động không chuyên trách ở 

cấp xã, ở thôn, tổ dân phố

phân công nhiệm vụ đối với 

cbcc
X X

Thườn

g 

xuyên

28/03/2024 31/12/2024

506 4
Quy chế thực hiện dân chủ của cơ quan 

UBND xã, phường, thị trấn
quy chế dân chủ trong cơ quan X X X

Thườn

g 

xuyên

03/01/2024 31/12/2024

511 15

Danh sách các nội dung đã được thực hiện 

công khai Quý IV năm trước (kèm theo 

hình thức, thời gian thực hiện)

các nội dung đã được thực hiện 

công khai quý IV năm 2023
X X X

90 

ngày
01/01/2024 31/03/2024

508 4

Quy tắc ứng xử của người có chức vụ, 

quyền hạn của chính quyền địa phương cấp 

xã;

quy chế làm việc của ub X X X

Thườn

g 

xuyên

30/01/2024 31/12/2024

510 13

Các thủ tục hành chính, thủ tục giải quyết 

công việc liên quan đến tổ chức, cá nhân do 

chính quyền địa phương cấp xã trực tiếp 

thực hiện;

thủ tục hành chính DVC trực 

tuyến
X X X

Thườn

g 

xuyên

01/01/2024 31/12/2024

510 13

Các thủ tục hành chính, thủ tục giải quyết 

công việc liên quan đến tổ chức, cá nhân do 

chính quyền địa phương cấp xã trực tiếp 

thực hiện;

thủ tục hành chính lĩnh vực tư 

pháp
X X

Thườn

g 

xuyên

01/01/2024 31/12/2024

510 13

Các thủ tục hành chính, thủ tục giải quyết 

công việc liên quan đến tổ chức, cá nhân do 

chính quyền địa phương cấp xã trực tiếp 

thực hiện;

TTHC lĩnh vực LĐTBXH X X

Thườn

g 

xuyên

01/01/2024 31/12/2024

510 13

Các thủ tục hành chính, thủ tục giải quyết 

công việc liên quan đến tổ chức, cá nhân do 

chính quyền địa phương cấp xã trực tiếp 

thực hiện;

TTHC lĩnh vựa TNMT X X

Thườn

g 

xuyên

01/01/2024 31/12/2024

510 13

Các thủ tục hành chính, thủ tục giải quyết 

công việc liên quan đến tổ chức, cá nhân do 

chính quyền địa phương cấp xã trực tiếp 

thực hiện;

TTHC lĩnh vực Văn hoá X X

Thườn

g 

xuyên

01/01/2024 31/12/2024

VI

601 12

Đối tượng, mức thu các loại phí, lệ phí và 

nghĩa vụ tài chính khác do chính quyền địa 

phương cấp xã trực tiếp thu;

quy định mức thu phí lệ phí, 

miễn giảm thu phí
X X X

Thườn

g 

xuyên

01/01/2024 31/12/2024

NHÓM NỘI DUNG CÔNG KHAI CHƯA RÕ THỜI GIAN PHÁT 

SINH HOẠT ĐỘNG



VII

NHÓM NỘI DUNG CÔNG KHAI 

KHÔNG PHÁT SINH THƯỜNG 

XUYÊN

717 14

Nội dung khác theo quy định của pháp luật 

và quy chế thực hiện dân chủ ở xã, phường, 

thị trấn

quy chế quản lý tài sản công 

năm 2024
X X

Thườn

g 

xuyên

01/12/2024 30/01/2024

717 14

Nội dung khác theo quy định của pháp luật 

và quy chế thực hiện dân chủ ở xã, phường, 

thị trấn

quy chế chi tiêu nội bộ 2024 X

Thườn

g 

xuyên

01/12/2024 30/01/2024

717 14

Nội dung khác theo quy định của pháp luật 

và quy chế thực hiện dân chủ ở xã, phường, 

thị trấn

TB lịch tiếp dân năm 2024 X X

Thườn

g 

xuyên

01/01/2024 30/01/2024

716 14

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất

TB công khai việc cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất 

gđ bà Thu ĐP2

X X Khác 15/01/2024 31/01/2024

716 14

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất

TB cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất bùi hải lâm, phố vôi
X X Khác 15/01/2024 31/01/2024

702 3

Kế hoạch thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư khi thu hồi đất để thực hiện dự án, 

công trình đầu tư trên địa bàn cấp xã;

QĐ 242/QĐ-UBND ngày 

26/02/2024 về việc điều chỉnh 

nội dung Quyết định số 

2425/QĐ-UBND ngày 

31/12/2020 của UBND huyện 

về việc phê duyệt danh sách các 

hộ gia đình, cá nhân đủ điều 

kiện nhận hỗ trợ và mức hỗ trợ 

bàn giao mặt bằng sớm (khuyến 

khích tiến độ) khi Nhà nước thu 

hồi đất (đợt 2) để thực hiện dự 

án Khu đô thị mới phía Tây thị 

trấn Vôi, huyện Lạng Giang, 

X X
30 

ngày
26/02/2024 26/03/2024

705 3

Quy hoạch chung được lập cho thị trấn, đồ 

án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết 

được lập cho các khu vực thuộc phạm vi thị 

trấn;

QĐ só 383/QĐ-UBND, ngày 

04/3/2024 Về việc phê duyệt 

điều chỉnh Nhiệm vụ Quy hoạch 

chi tiết xây dựng Khu đô thị Tân 

Luận số 5 thị trấn Vôi (tỷ lệ 

1/500)

X X
30 

ngày
03/05/2024 04/05/2024



705 3

Quy hoạch chung được lập cho thị trấn, đồ 

án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết 

được lập cho các khu vực thuộc phạm vi thị 

trấn;

QĐ số 467/QĐ-UBND, ngày 

11/3/2024 của UBND huyện 

Lạng Giang về việc phê duyệt 

Quy hoạch chi tiết xây dựng 

Khu đô thị Tân Luận số 5 thị 

trấn Vôi, tỷ lệ 1/500

X X X
30 

ngày
03/11/2024 04/11/2024

704 3
Quy hoạch xây dựng xã và điểm dân cư 

nông thôn;

QĐ số 233/QĐ-UBND, ngày 

23/02/2024 của UBND huyện 

Lạng Giang, về việc phê duyệt 

Quy hoạch tổng mặt bằng xây 

dựng Khuôn viên cây xanh thị 

trấn Vôi, huyện Lạng Giang (tỷ 

lệ 1/500)

X X X
30 

ngày
26/02/2024 26/03/2024

717 14

Nội dung khác theo quy định của pháp luật 

và quy chế thực hiện dân chủ ở xã, phường, 

thị trấn

QĐ 1295/QĐ-UBND, ngày 

02/02/2024 của UBND huyện 

Lạng Giang về việc phê duyệt 

danh sách công dân nhập ngũ 

thực hiện nghĩa vụ tham gia 

Công an nhân dân năm 2024

X X X Khác 02/02/2024 03/09/2024

705 3

Quy hoạch chung được lập cho thị trấn, đồ 

án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết 

được lập cho các khu vực thuộc phạm vi thị 

trấn;

QĐ số 53/QĐ-UBND, ngày 

12/01/2024 về việc phê duyệt 

nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây 

dựng Trung tâm dịch vụ hỗ trợ 

nông nghiệp huyện Lạng Giang, 

(tỷ lệ 1/500)

X X X
30 

ngày
15/01/2024 15/02/2024

702 3

Kế hoạch thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư khi thu hồi đất để thực hiện dự án, 

công trình đầu tư trên địa bàn cấp xã;

QĐ 2321/QĐ-UBND, ngày 

29/12/2024 về việc phê duyệt 

đơn giá bồi thường cây trồng, 

vật nuôi gắn liền với đất khi nhà 

nước thu hồi đất để thực hiện dự 

án: Tuyến đường huyện đoạn từ 

QL 37 đi đường vành đai V thủ 

đô (tại thị trấn Vôi, xã Tân 

Hưng)

X X X
30 

ngày
01/01/2024 02/01/2024



702 3

Kế hoạch thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư khi thu hồi đất để thực hiện dự án, 

công trình đầu tư trên địa bàn cấp xã;

QĐ Về việc điều chỉnh nội dung 

các Quyết định của UBND 

huyện: Số 1718/QĐ-UBND 

ngày 20/11/2020 về việc thu hồi 

đất (đợt 2) và số 

1719/QĐUBND ngày 

20/11/2020 về việc phê duyệt 

phương án bồi thường, hỗ trợ 

khi Nhà nước thu hồi đất (đợt 2) 

để thực hiện dự án Khu đô thị 

mới phía Tây thị trấn Vôi, 

huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc 

Giang (giai đoạn 3)

X X X
30 

ngày
01/05/2024 02/05/2024

702 3

Kế hoạch thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư khi thu hồi đất để thực hiện dự án, 

công trình đầu tư trên địa bàn cấp xã;

Về việc phê duyệt đơn giá bồi 

thường cây trồng, vật nuôi gắn 

liền với đất khi nhà nước thu hồi 

đất để thực hiện dự án: Tuyến 

đường huyện đoạn từ QL 37 đi 

đường vành đai V thủ đô (tại thị 

trấn Vôi, xã Tân Hưng)

X X
30 

ngày
18/03/2024 18/04/2024

705 3

Quy hoạch chung được lập cho thị trấn, đồ 

án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết 

được lập cho các khu vực thuộc phạm vi thị 

trấn;

công bố công khai đồ án Điều 

chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết 

xây dựng Khu đô thị mới phía 

Đông thị trấn Vôi, huyện Lạng 

Giang, tỷ lệ 1/500

X X X
30 

ngày
28/03/2024 28/04/2024

717 14

Nội dung khác theo quy định của pháp luật 

và quy chế thực hiện dân chủ ở xã, phường, 

thị trấn

Ban hành Quy định một số nội 

dung về tiêu chuẩn, tuyển dụng, 

quản lý cán bộ, công chức và 

người hoạt động không chuyên 

trách ở xã, phường, thị trấn trên 

địa bàn tỉnh Bắc Giang

X X

Thườn

g 

xuyên

16/02/2024 31/12/2024


